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1 THV.M.001 TỐNG THỊ THU AN 18/09/2000 Nữ KV1 M00 32.05 0.75 32.80 7140201

2 THV.M.006 TỐNG THỊ VÂN ANH 12/10/2000 Nữ KV1 M00 30.84 0.75 31.59 7140201

3 THV.M.008 NGUYỄN THẢO ANH 05/06/2000 Nữ KV2 M07 28.14 0.25 28.39 7140201

4 THV.M.010 NGUYỄN QUỲNH ANH 05/08/2000 Nữ KV1 M07 29.89 0.75 30.64 7140201

5 THV.M.012 TẠ THỊ NGỌC ÁNH 24/01/2000 Nữ KV1 M07 29.76 0.75 30.51 7140201

6 THV.M.015 PHAN THỊ THANH CHI 01/02/2000 Nữ KV1 M00 29.81 0.75 30.56 7140201

7 THV.M.028 TRẦN THỊ THU HÀ 03/01/2000 Nữ KV1 M00 29.56 0.75 30.31 7140201

8 THV.M.029 NGUYỄN THU HÀ 04/06/2000 Nữ KV2 M00 26.25 0.25 26.50 7140201

9 THV.M.033 NGUYỄN THỊ HẠNH 11/09/2000 Nữ KV1 M00 26.59 0.75 27.34 7140201

10 THV.M.036 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/07/2000 Nữ KV2 M00 28.60 0.25 28.85 7140201

11 THV.M.040 VƯƠNG THỊ BÍCH HIÊN 16/12/2000 Nữ KV2NT M07 27.15 0.5 27.65 7140201

12 THV.M.050 TẠ THU HƯƠNG 22/03/2000 Nữ KV2 M07 30.21 0.25 30.46 7140201

13 THV.M.053 VŨ THANH HƯƠNG 20/10/2000 Nữ KV1 M07 27.20 0.75 27.95 7140201

14 THV.M.054 BÙI THỊ THANH HƯƠNG 04/06/2000 Nữ KV1 M07 30.64 0.75 31.39 7140201

15 THV.M.055 NGUYỄN THU HƯƠNG 27/10/2000 Nữ KV1 M00 25.85 0.75 26.60 7140201

16 THV.M.061 VŨ THỊ THU HƯỜNG 16/04/2000 Nữ KV1 M07 26.90 0.75 27.65 7140201

17 THV.M.063 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN23/08/2000 Nữ KV2 M07 27.76 0.25 28.01 7140201

18 THV.M.064 VŨ THỊ HOÀNG LAN 27/06/2000 Nữ KV2 M00 28.34 0.25 28.59 7140201

19 THV.M.066 BÙI HOÀNG LAN 08/03/2000 Nữ KV1 M00 26.76 0.75 27.51 7140201

20 THV.M.073 KHỔNG THỊ THÙY LINH 25/11/2000 Nữ KV1 M07 30.36 0.75 31.11 7140201

21 THV.M.080 NGUYỄN THỊ HOÀI LƯƠNG 06/07/1999 Nữ KV2NT M07 28.86 0.5 29.36 7140201

22 THV.M.084 ĐỖ THỊ MẾN 24/09/2000 Nữ KV2NT M07 27.10 0.5 27.60 7140201

23 THV.M.085 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/01/2000 Nữ KV1 M00 27.84 0.75 28.59 7140201

24 THV.M.094 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 21/09/2000 Nữ KV1 M07 29.15 0.75 29.90 7140201

25 THV.M.095 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 02/02/2000 Nữ KV1 M07 27.79 0.75 28.54 7140201

26 THV.M.098 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 02/03/2000 Nữ KV1 M07 26.00 0.75 26.75 7140201

27 THV.M.105 NGUYỄN THỊ HUYỀN NHUNG02/10/2000 Nữ KV1 M00 29.09 0.75 29.84 7140201

28 THV.M.109 CÙ THỊ THU PHƯƠNG 09/10/2000 Nữ KV1 M07 29.05 0.75 29.80 7140201

29 THV.M.118 PHẠM THỊ THANH TÂM 22/10/2000 Nữ KV1 M07 28.70 0.75 29.45 7140201
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30 THV.M.122 ĐỖ BẢO THOA 05/09/2000 Nữ KV1 M07 27.81 0.75 28.56 7140201

31 THV.M.129 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 25/10/2000 Nữ KV2 M07 28.34 0.25 28.59 7140201

32 THV.M.134 NGUYỄN MAI THƯƠNG 03/05/2000 Nữ KV1 M00 28.44 0.75 29.19 7140201

33 THV.M.136 NGUYỄN THỊ TRANG 12/02/2000 Nữ KV1 M00 30.94 0.75 31.69 7140201

34 THV.M.137 ĐỖ THU TRANG 12/12/2000 Nữ KV2 M00 29.30 0.25 29.55 7140201

35 THV.M.142 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 03/12/2000 Nữ KV1 M00 26.49 0.75 27.24 7140201

36 THV.M.143 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 02/04/2000 Nữ KV1 M07 26.24 0.75 26.99 7140201

37 THV.M.146 LÊ HẢI YẾN 25/10/2000 Nữ KV1 M07 29.90 0.75 30.65 7140201

38 THV.M.154 NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẰNG 18/12/2000 Nữ KV2NT M07 30.61 0.5 31.11 7140201

39 THV.M.156 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 29/11/1999 Nữ KV1 M07 27.15 0.75 27.90 7140201

40 THV.M.157 VŨ BÍCH HƯỜNG 26/09/1999 Nữ KV2 M07 28.86 0.25 29.11 7140201

41 THV.M.158 HOÀNG THỊ THU LAN 14/04/2000 Nữ KV1 M07 28.60 0.75 29.35 7140201

42 THV.M.159 NGUYỄN HỒNG NGỌC 13/12/2000 Nữ KV1 M07 31.21 0.75 31.96 7140201

43 THV.M.160 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 14/07/2000 Nữ KV1 M00 27.40 0.75 28.15 7140201

44 THV.M.162 BÙI PHƯƠNG THẢO 04/07/2000 Nữ KV1 M07 27.40 0.75 28.15 7140201

45 THV.M.164 BÙI THỊ HỒNG THUẬN 03/03/2000 Nữ KV2NT M00 29.20 0.5 29.70 7140201

46 THV.M.165 LÊ THỊ NGUYỄN XUÂN 24/08/2000 Nữ 01 KV1 M07 29.79 2.75 32.54 7140201

47 THV.N.008 NGUYỄN THỊ OANH 24/04/1999 Nữ KV1 N00 30.00 0.75 30.75 7140221

48 THV.N.010 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 23/10/2000 Nam KV2 N00 26.85 0.25 27.10 7140221

49 THV.T.006 NGUYỄN VĂN HÒA 19/02/2000 Nam KV2 T00 30.91 0.25 31.16 7140206

50 THV.T.007 NGUYỄN BÍCH HẢO 26/10/2000 Nữ KV2 T05 31.56 0.25 31.81 7140206

51 THV.T.014 HÀ THỊ LỘC 21/04/2000 Nữ KV2 T05 31.71 0.25 31.96 7140206

52 THV.T.023 NGUYỄN HOÀI THU 19/06/2000 Nữ KV2 T00 29.51 0.25 29.76 7140206

53 THV.V.003 VẠN NGỌC ĐẢO 22/12/2000 Nam 01 KV1 V03 29.60 2.75 32.35 7210403

54 THV.V.016 THÈN VĂN VEN 20/09/2000 Nam 01 KV1 V01 25.75 2.75 28.50 7210403

Danh s¸ch gåm 54 thÝ sinh.
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